
STT HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ

1 Lê Bùi Tâm An Nữ 18/09/2015 Lê Sơn Hải Bùi Thị Thu Dung

2 Nguyễn Hoài An Nữ 08/08/2015 Nguyễn Chiến Thắng Đỗ Thanh Vân

3 Nguyễn Minh Anh Nữ 08/03/2015 Nguyễn Hoằng Sơn

4 Đỗ Huy Anh Nam 03/12/2015 ĐỖ ĐỨC THỌ Tống Minh Hương

5 Đặng Nhật Anh Nam 27/08/2015 Đặng Nhật Quang Phạm Thị Thanh Dung

6 Nguyễn Cao Việt Bách Nam 13/08/2015 Nguyễn Văn Hiếu Trần Thị Phương Thảo

7 Dương Quang Bình Nam 23/09/2015 Dương Quang Lộc Phạm Thị Đào

8 Lý Thái Bảo Nam 08/11/2015 Lý  Văn Thành Nguyễn Thị Hạnh

9 Đoàn Minh Bảo Nam 06/09/2015 Đoàn Hải Trung Trần Diệp Anh

10 Đỗ Kim Bảo Nam 02/10/2015 Đỗ Việt Anh Nguyễn Ngọc Linh

11 Nguyễn Khánh Chi Nữ 17/01/2015 Nguyễn Đức Thắng Ngô Thị Ngọc

12 Nguyễn Lê Chi Nữ 22/07/2015 Nguyễn Thành Vinh Nguyễn Thị Hồng Trang

13 Phạm Quỳnh Chi Nữ 18/01/2015 Phạm Minh Tuấn Trương Thị Hoa

14 Nguyễn Bảo Châu Nam 31/10/2015 Nguyễn Thị Thu

15 Lê Phương Ngọc Diệp Nữ 25/10/2015 Lê Như Đa Chu Hồng Nhung

16 Lê Minh Dương Nam 14/02/2015 Lê Minh Hải Nguyễn Thị Minh Hằng

17 Đồng Hương Giang Nữ 08/09/2015 Đồng Văn Lai Phạm Thị Huyền

18 Nguyễn Đức Hiếu Nam 04/03/2015 Nguyễn Anh Đức Vũ Minh Phương

19 Hà Đình Gia Hưng Nam 15/12/2015 Hà Đình Minh Vũ  Thị Thanh Huyền

20 Cao Đức Huy Nam 21/09/2015 Cao Thắng Lợi Bùi Minh Hậu

21 Nguyễn Đình Gia Huy Nam 06/01/2015 Nguyễn Đình Linh Lê Kim Huệ

22 Nguyễn Ngân Khánh Nữ 01/05/2015 Nguyễn Hữu Bình Nguyễn Ngọc Ánh

23 Nguyễn Ngọc Lam Khuê Nữ 27/08/2015 Nguyễn Xuân Thành Đinh Mai Anh

24 Lê Ngọc Mỹ Linh Nữ 20/10/2015 Lê Ngọc Quang Phạm Thị Loan

25 Nguyễn Gia Linh Nữ 21/12/2015 Nguyễn Văn Lâm Lê Thị Hải

26 Trần Bảo Long Nam 12/09/2015 Bùi Thị Hồng hải

27 Nguyễn Hà My Nữ 14/04/2015 Nguyễn Mạnh Tuấn Khả Thị Chang

28 Đào Bảo Ngọc Nữ 22/12/2015 Đào Nam Hải Trần Thùy Trang

29 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Nữ 20/09/2015 Nguyễn Thành Tiến Lê Thị Chi

30 Bùi Anh Quân Nam 08/11/2015 Bùi Huy Cường Chu Thị Thanh Thuỷ

31 Lê Trường Sơn Nam 01/02/2015 Lê Văn Biếc Trịnh Thị Thu Hoài

32 Trịnh Mai Trang Nữ 02/02/2015 Trịnh Văn Nam Trần Thị Hồng Dung

33 Đặng Mạnh Trường Nam 25/01/2015 Đặng Quang Nhiệm Tô Thị Tuyết

34 Trịnh Quang Đạo Nam 14/09/2015 Trịnh Quang Đức Phùng Mai Lan

35 Lê Thủy Vy Nữ 01/02/2015 Lê Đình Lâm Hồ Thanh Hà

36 Nguyễn Khánh Vy Nữ 06/01/2015 Nguyễn Thế Vượng Nguyễn Huyền Trang
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STT HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ

1 Vũ Hoài An Nữ 01/06/2015 Vũ Văn Viễn Phùng Thị Nguyệt

2 Nguyễn Vũ Phương Anh Nữ 02/08/2015 Nguyễn Công Thịnh Vũ Thị Nguyệt Minh

3 Phạm Đỗ Hoài Anh Nữ 05/04/2015 Phạm Văn Lưu Đỗ Thị Khuyên

4 Trần Đức Anh Nam 14/05/2015 Trần Thiên Tường Nguyễn Thị Vũ Mai

5 Đỗ Thảo Anh Nữ 08/10/2015 Đỗ Hoàng Nam Nguyễn Thanh Phương Tú

6 Vũ Việt Anh Nam 13/12/2015 Vũ Văn Duy Vũ Thuỳ Linh

7 Vương Hoàng Anh Nam 16/05/2015 Vương Viết Hoàng Phan Thị Thanh Hà

8 Vương Hà Anh Nữ 16/05/2015 Vương Viết Hoàng Phan Thị Thanh Hà

9 Nguyễn Gia Bảo Nam 05/06/2015 Nguyễn Trọng Sơn Hoàng Thị Quyên

10 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 06/09/2015 Vi Thị Hương

11 Thái Thị Quỳnh Chi Nữ 17/05/2015 Thái Văn Tú Phạm Thị Thủy

12 Vũ Quỳnh Chi Nữ 24/11/2015 Vũ Văn Thắng Vũ Hồng Duyên

13 Phan Thị Bảo Châu Nữ 03/08/2015 Phan Anh Tuấn Lê Thị Ngọc Ánh

14 Đặng My Châu Nữ 21/03/2015 Đặng Công Thắng Nguyễn.Thị Sang

15 Hoàng Bảo Duy Nam 02/11/2015 Hoàng Văn Tùng Đào Thị Hà

16 Nguyễn Anh Duy Nam 08/11/2015 Nguyễn Việt Anh Lê Quỳnh Mai

17 Đào Trung Kiên Nam 01/04/2015 Đào Kim Ánh Nguyễn Thị Huyền

18 Nguyễn Phương Linh Nữ 29/09/2015 Nguyễn Văn Phương Nguyễn Thị Na

19 Lê Quang Long Nam 24/06/2015 Lê Quang Anh Hoàng Bảo Khánh

20 Đoàn Bảo Long Nam 26/10/2015 Đoàn Văn Thùy Trần Thị Tuyết

21 Đoàn Lưu Ly Nữ 22/11/2015 Đoàn Lâm Anh Phạm Thị Hậu

22 Đinh Quốc Minh Nam 02/09/2015 Đinh Xuân Tuyển Nguyễn Thị Hồng Tươi

23 Phạm Huyền My Nữ 13/08/2015 Phạm Văn Cảnh Ng. Thị Ngọc Anh

24 Bùi Bảo Nam Nam 21/03/2015 Bùi Xuân Cường Nguyễn Kiều Trang

25 Lê Hoàng Nguyên Nam 24/06/2015 Lê Quang Anh Hoàng Bảo Khánh

26 Trần Bảo Nguyên Nam 08/06/2015 Trần Anh Khoa Nguyễn Thị Thu Trang

27 Trần Minh Nhật Nam 03/07/2015 Trần Văn Tĩnh Trần Thị Hằng

28 Nguyễn  Minh Phương Nữ 10/04/2015 Nguyễn Tuấn Tú Lương Thị Hồng Vân

29 Đỗ Nhã Phương Nữ 17/12/2015 Đỗ Văn Trực Nguyễn Thị Vin

30 Lê Anh Quân Nam 28/10/2015 Đinh Thị Thúy Thanh

31 Đặng Vũ Hoàng Sơn Nam 14/05/2015 Đặng Thanh Tùng Đặng Mai Phương

32 Nguyễn Xuân Hoàng Thái Nam 02/04/2015 Nguyễn Xuân Đại Lã Thị Yến

33 Nguyễn Phú Công Thành Nam 06/08/2015 Nguyễn Phú Hợp Nguyễn Thị Hương

34 Đỗ Phương Thảo Nữ 12/04/2015 Đỗ Đức Tiến Lưu Thị Nga

35 Trần Anh Tuấn Nam 02/09/2015 Trần Trung Hiếu Chu Thị Thu Hoài

36 Nguyễn Minh Đức Nam 25/07/2015 Nguyễn Anh Tuấn Bùi Thị Tuyết Nhung

37 Trần Đình Đức Nam 15/04/2015 Trần Hữu Phúc Đào Nhật Linh

38 Nguyễn Phạm Nhã Uyên Nữ 16/11/2015 Nguyễn Tiến Dũng Phạm Kiều Oanh

39 Lê Vian Nữ 23/04/2015 Lê Thanh Phong Nguyễn Ni Va

40 Phạm Phương Vy Nữ 13/05/2015 Phạm Huy Kiên Nguyễn Bích Hồng

41 Phạm Tường Vy Nữ 31/01/2015 Phạm Mạnh Linh Lê Thanh Loan
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STT HỌ VÀ TÊN
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TÍNH
NGÀY SINH HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ

1 Nguyễn Bảo An Nữ 01/03/2015 Nguyễn Văn Thuận Đinh Hoàng ánh Dương

2 Nguyễn Khoa An Nam 04/01/2015 Nguyễn Quang Phòng Trương Thị Liên Hương

3 Nguyễn Lê Khánh An Nữ 21/12/2015 Nguyễn Trọng Hiệp Nguyễn Lê Ngọc Anh

4 Nguyễn Ngọc Thành An Nam 12/09/2015 Nguyễn Ngọc Hùng Trần Thị Nha Trang

5 Trần Thùy An Nữ 29/07/2015 Trần Việt Hải Trịnh Ngọc Trâm

6 Đỗ Bình An Nữ 11/11/2015 ĐỖ NGỌC LINH VŨ THỊ BIÊN THÙY

7 Đỗ Ngọc Thu An Nữ 10/04/2015 Đỗ Ngọc Tài Nguyễn Ngọc Phượng

8 Ngô Vũ Minh Anh Nữ 12/07/2015 Ngô Thanh Tùng Vũ Ngọc Anh

9 Nguyễn Bảo Anh Nữ 02/05/2015 Nguyễn Đức Minh Đào Thanh Tâm

10 Nguyễn Trần Xuân Anh Nam 27/11/2015 Nguyễn Tuấn Anh Trần Thị Ánh Hồng

11 Đỗ Đức Bảo Nam 20/09/2015 Đỗ Duy Tường Lê Thị Hải Hà

12 Nguyễn Hà Chi Nữ 29/11/2015 Nguyễn Trường Thế Phạm Thị Thanh Nga

13 Nguyễn Bảo Châu Nữ 22/10/2015 Nguyễn Tuấn Ngọc Bùi Thị Hồng Thúy

14 Phạm Linh Diệp Nữ 19/11/2015 Phạm Văn Trường Nguyễn Thị Hoàng Yến

15 Trần Minh Hằng Nữ 03/08/2015 Trần Văn Hướng Nguyễn Thị Thanh Hòa

16 Đỗ Quốc Hương Nữ 07/06/2015 Đỗ Hoàng Anh Trương Minh Châu

17 Cao Gia Huy Nam 11/01/2015 Cao Văn Cường Nguyễn Thị Như Quỳnh

18 Trần Gia Huy Nam 23/03/2015 Tràn Quang Hiển Đồng Thị Hồng

19 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 05/10/2015 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Ngọc Bích

20 Trịnh Gia Khoa Nam 29/12/2015 Trịnh Nam Anh Lê Thị Hoa

21 Nguyễn Trần Nam Khánh Nam 25/08/2015 Nguyễn Viết Dương Nguyễn Thị Hoa

22 Trần Thu Linh Nữ 30/03/2015 Trần Quang Huy Phạm Thị Lan Bình

23 Nguyễn Khánh Ly Nữ 31/05/2015 Nguyễn Thành Công Doãn Ánh Tuyết

24 Lê Min Nữ 22/12/2015 Lê Anh Tuấn Vương Hương Ly

25 Đỗ Ngọc Minh Nam 09/12/2015 Đỗ Ngọc Sơn Phan Bích Hạnh

26 Nguyễn Hà My Nữ 28/07/2015 Nguyễn Anh Hiệp Đỗ Thị Thuý Mến

27 Trần Linh Nga Nữ 25/05/2015 Trần Thanh Hoài Nguyễn Thu Huyền

28 Nguyễn Gia Nguyên Nam 07/09/2015 Nguyễn Kiên Cường Nguyễn Thị Bền

29 Nguyễn Dương Bảo Nhi Nữ 03/10/2015 Nguyễn Hà Dương Nguyễn Lệ Thương

30 Nguyễn Tuệ Nhi Nữ 25/05/2015 Nguyễn Ngọc Hải Phạm Thu Hà

31 Hoàng Thảo Nhiên Nữ 16/05/2015 Hoàng Giang Lê Thị Hằng

32 Lê An Nhiên Nữ 03/08/2015 Lê Việt Dũng Phạm Như Hoa

33 Vũ Nhật Phong Nam 14/07/2015 Vũ Thế Trường Lê Hồng Nhung

34 Cao Đức Phú Nam 19/07/2015 CAO HẢI THÀNH Nguyễn Thị Đức Thành

35 Lê Minh Quang Nam 07/07/2015 Lê Hoàng Vũ Lương Thị Minh Luyến

36 Lê Thái Sơn Nam 19/08/2015 Lê Quốc Vượng Đỗ Thị Ngọc Hà

37 Nguyễn Minh Thu Nữ 21/08/2015 Nguyễn Thành Chung Nguyễn Thị Thanh Hương

38 Nguyễn Đình Minh Tú Nam 02/04/2015 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thúy Hằng

39 Đỗ Anh Tú Nam 27/02/2015 Đỗ Quốc Thắng Phùng Minh Chi

40 Nguyễn Quốc Đạt Nam 03/11/2015 Nguyễn Văn Sang Nguyễn Thị Thùy Dung
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STT HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ

1 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 18/07/2015 Nguyễn Hoàng Anh Phạm Huyền Chi

2 Nguyễn Trần Bảo An Nam 07/06/2015 Nguyễn Văn Hưng Lê Thị Lý

3 Phạm Lê An An Nữ 03/02/2015 Phạm Thanh Hải Lê Thị Trang

4 Hoàng Trang Anh Nữ 17/10/2015 Đoàn Ngọc Cầm

5 Nguyễn Ng. Vân Anh Nữ 22/03/2015 Nguyễn Ngọc Đức Nguyễn Thị Huyền Trang

6 Vũ Tú Anh Nữ 19/08/2015 Vũ Văn Thắng Ng Thị Kim Liên

7 Ma Nguyễn Kiên Bảo Nam 28/05/2015 Ma Kiên Ngọc Nguyễn Thúy Ngân

8 Nguyễn Lan Chi Nữ 18/11/2015 Nguyễn Trung Nhớ Phạm Thanh Thủy

9 Trần Trí Dũng Nam 30/08/2015 Trần Hoàng Trung Đỗ Chung Thúy

10 Phạm Thu Hoài Nữ 30/10/2015 Phạm Văn Tuấn Vũ Thị Xoan

11 Lê Minh Hà Nữ 06/01/2015 Lê Cảnh Lợi Nguyễn Thị Hường

12 Nguyễn Ngọc Tuấn Hưng Nam 02/09/2015 Nguyễn Ngọc Tùng Hoàng Thị Thắm

13 Lê Gia Huy Nam 16/09/2015 Lê Văn Mạnh Cao Thị Thảo

14 Lương Trần Gia Huy Nam 04/04/2015 Lương Tiến Thọ Trần Phương Hạnh

15 Phạm Ngọc Khanh Nam 25/5/2015 Phạm Quang Trung Phùng Thị Ngọc

16 Nguyễn Đình Gia Khôi Nam 07/03/2015 Nguyễn Đình Nam Trần Thị Ngoan

17 Dương Nam Khánh Nam 22/11/2015 Dương Nhật Huy Xương Thị Thu Trang

18 Phạm Ngọc Khuê Nữ 13/05/2015 Phạm Văn Tiến Đỗ Thị  Xuyến

19 Nguyễn Kim Kỳ Nữ 04/05/2015 Nguyễn xuân thành Nguyễn Thị Huệ

20 Hà Khánh Linh Nữ 24/04/2015 Hà Hoàng Anh Đinh Thị Thoáng

21 Nguyễn Tùng Lâm Nam 19/11/2015 Trương Thị Loan

22 Lò Quang Minh Nam 14/01/2015 Lò Trung Kiên Nguyễn Thị Thanh Xuân

23 Võ Quang Minh Nam 16/11/2015 Võ Hoàng An Đỗ Thị Hằng

24 Vũ Đức Minh Nam 07/10/2015 Vũ Hồng Dương Nguyễn Phương Linh

25 Trần Văn Mạnh Nam 07/04/2015 Đỗ văn Dũng Trần Thị Thắng

26 Nguyễn Hà My Nữ 19/03/2015 Nguyễn Công Quyền Nguyễn Thị Hằng

27 Phạm Hà My Nữ 15/02/2015 Phạm Huy Nghĩa Nguyễn Thị Việt Hà

28 Ngô Hữu Nam Nam 12/04/2015 Ngô Hữu Năng Nguyễn Thị Lý

29 Nguyễn Trần Đức Nam Nam 22/10/2015 Nguyễn Đức Hiếu Trần Kim Dung

30 Trần Tuấn  Nam Nam 19/07/2015 Trần Tuấn Anh Lương Thị Thu Trang

31 Vy Bảo Ngọc Nữ 13/05/2015 Vi Quốc Tuấn Lê Thị Thiên Lý

32 Nguyễn Hà Phương Nữ 19/03/2015 Nguyễn Công Quyền Nguyễn Thị Hằng

33 Hoàng Kiến Quốc Nam 03/05/2015 Hoàng Thành Quang Vũ Thùy Linh

34 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 16/12/2015 NGUYEN MINH TIEN Nguyễn Thúy Quỳnh

35 Trấn Minh Thư Nữ 12/03/2015 Trần Hoàng Nam Hoàng Thị Lan Anh

36 Hoàng Bảo Trâm Nữ 21/11/2015 Hoàng Minh Tiến Hàn Vân Anh

37 Nguyễn Trang Uyên Nữ 27/07/2015 Nguyễn Văn Tĩnh Mai Thị Hằng

38 Trần Nguyên Vũ Nam 21/03/2015 Trần Quý Hùng Đặng T. Phương Loan

39 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 10/11/2015 Nguyễn Vinh Quang Nguyễn Thị Hoàng Quyên
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NGÀY SINH HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ

1 Mai Quý Thế An Nam 14/11/2015 Mai Quý Khải Nguyễn Thị Minh Ngọc

2 Nguyễn Hà An Nữ 08/05/2015 Nguyễn Nam Hải Vũ Thị Hiền

3 Lê Duy Anh Nam 04/08/2015 Lê Quang Hải Dương Thị Hồng

4 Lê Huy Anh Nam 25/01/2015 Lê Huy Đức Trần Hoàng Yến

5 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ 03/06/2015 Nguyễn Thị Ngọc Dung

6 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ 11/10/2015 Trần Thanh Tuấn Vũ Ngọc Diệp

7 Vũ Đặng Cẩm Anh Nữ 17/12/2015 Vũ Trọng Nhật Đặng Thu Trang

8 Nguyễn Khánh Chi Nữ 31/08/2015 Nguyễn Trọng  Đức Phan Thị Dung

9 Nguyễn Vũ Việt Cường Nam 07/07/2015 Nguyễn Việt Dũng Vũ Thu Hà

10 Nguyễn Trí Dũng Nam 20/03/2015 Nguyễn Tiến Đạt Vũ Thị Thu Thủy

11 Hà Thùy Dương Nữ 07/10/2015 Hà Mạnh Linh Nguyễn phương Linh

12 Nguyễn Minh Hiếu Nam 14/11/2015 Nguyễn Thành Long Đặng Thủy Ngọc

13 Lã Ngọc Bảo Hà Nữ 02/04/2015 Lã Hữu Chương Phạm Thị Thanh Thủy

14 Nhâm Thúy Hà Nữ 26/09/2015 Nhâm Sỹ Thái Phạm Thị Quỳnh

15 Đào Anh Hòa Nam 12/11/2015 Đào Anh Dũng Nguyễn Hương Thảo

16 Lê Hoàng Gia Hưng Nam 17/05/2015 Lê Hoàng Giang Lê Thị Huyền Trang

17 Đỗ Gia Hào Nam 23/01/2015 Đỗ Việt Hải Lê Thị Thu Hiền

18 Đỗ Ngọc Khuê Nữ 23/10/2015 Đỗ Mạnh Hùng Nguyễn Tú Anh

19 Nguyễn Đức Kiên Nam 18/10/2015 Nguyễn Nam Hưng Nguyễn Thùy Chi

20 Phùng Ngọc Khánh Linh Nữ 01/11/2015 Phùng Ngọc Sơn Nguyễn .T Thanh Thủy

21 Trần Khải Lâm Nam 12/12/2015 Trần Quốc Hải Ngô Thanh Nguyệt

22 Nguyễn Bình Minh Nam 20/10/2015 Nguyễn Mạnh Cường Trần Thị Diệu Hương

23 Dương Bảo Ngân Nữ 24/02/2015 Dương Tuấn Sơn Mai Thị Nhung

24 Nguyễn Ngọc Thiện Nhân Nam 09/12/2015 Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Thị Hà

25 An Nhật Quang Nam 16/12/2015 An Chí Hiếu Nguyễn Minh Thúy

26 Đỗ Trung Quân Nam 08/07/2015 Đỗ Đình Điệp Nguyễn Thu Huyền

27 Nguyễn Hữu Thiệu Nam 20/01/2015 Nguyễn Hữu Đức Đoàn Thị Xuân Quỳnh

28 Phùng Anh Thư Nữ 21/04/2015 Phùng Trường Giang Phạm Liên Hương

29 Nguyễn Sơn Thái Nam 16/03/2015 Nguyễn Công Huân Lương Thị Thanh Nhàn

30 Nguyễn Ngọc Anh Đức Nam 09/12/2015 Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Thị Hà

31 Đoàn Vũ Minh Đăng Nam 27/06/2015 Đoàn Văn Vương Vũ Thị Thảo

32 Phan Đức Phúc Vĩnh Nam 23/10/2015 Phan Thị Thu Phương

33 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 17/05/2015 Nguyễn Duy Bốn Trần Ngọc Linh
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STT HỌ VÀ TÊN
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TÍNH
NGÀY SINH HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ

1 Đinh Ngọc Mai An Nữ 12/05/2015 Đinh Phú Anh Trịnh Thị Mỹ

2 Đoàn Minh An Nữ 06/10/2015 Đoàn Văn Nam Cao Việt Hà

3 Vũ Khánh An Nữ 09/01/2015 Vũ Mạnh Hưng Đào Thị Hải Quỳnh

4 Bùi Trâm Anh Nữ 02/11/2015 Bùi Hồng Kỳ Bùi Thị Thu Hương

5 Nguyễn Minh Bảo Anh Nữ 03/01/2015 Nguyễn Minh Quang Lê Thị Hồng Phượng

6 Nguyễn Tú Anh Nữ 20/02/2015 Nguyễn Thị Hường

7 Vũ Trang Anh Nữ 14/10/2015 Vũ Mạnh Trường Đào Thị Lan Thanh

8 Đinh Thu Hà Nữ 13/11/2015 Đinh Đức Cường Nguyễn Thị Tuyết Mai

9 Nghiêm Phú Hưng Nam 26/03/2015 Nghiêm Phú Trường Lê Thị Bình

10 Nguyễn Gia Huy Nam 05/01/2015 Nguyễn Văn Cường Trần Thị Phượng

11 Nguyễn Đình An Khang Nam 29/10/2015 Nguyễn Đình Đảng Dương Thị thu Trang

12 Hoàng Khánh Nam 09/03/2015 Hoàng Lê Phương Vũ Lệ Huyền

13 Vũ Nam Khánh Nam 02/07/2015 Vũ Văn Điện Trần Hương Trà My

14 Nguyễn Bùi Trung Kiên Nam 21/07/2015 Nguyễn Văn Khoa Bùi Thị Thúy Lan

15 Đinh Chi Lan Nữ 24/09/2015 Đinh Tuấn Long Trần Thị Thu Hương

16 Dương Bảo Linh Nữ 15/02/2015 Dương Anh Tuấn Phạm Thị Kim Thoa

17 Nguyễn Tâm Long Nam 04/02/2015 Nguyễn Tiến Thành Vương Thị Quỳnh Anh

18 Nguyễn Quang Minh Nam 29/05/2015 Nguyễn Quang Luyến Phạm Thị Thùy Linh

19 Nông Gia Minh Nam 12/06/2015 Nông Tiến Bắc Nguyễn Thủy Vân

20 Đào Tuấn Minh Nam 17/03/2015 Đào Duy Ngọc Nguyễn Thị Hà

21 Nguyễn Thu Ngân Nữ 31/05/2015 Nguyễn Đắc Thắng Nguyễn Mai Trang

22 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 11/09/2015 Nguyễn Văn Hoàng Đặng Thu Thủy

23 Đặng Phương Bảo Nhi Nữ 04/10/2015 Đặng Xuân Cương

24 Bùi Minh Quân Nam 15/03/2015 Bùi Công Huy Nguyễn T Hồng Hạnh

25 Nguyễn Minh Quân Nam 06/01/2015 Nguyễn Bình Minh Dương Kim Huệ

26 Nguyễn Thanh Sơn Nam 28/08/2015 Nguyen kim ngan dũng Nguyễn Thị Hà

27 Lê Ngọc Thu Nữ 02/05/2015 Lê Huy Cường Đoàn Thúy Quỳnh

28 Mai Trí Thành Nam 23/01/2015 Mai Trường Sinh Nguyễn Thị Thu Hợp

29 Hoa Minh Đức Nam 11/05/2015 Hoa Tiến Dũng Đào Thanh Hương

30 Trịnh Bảo Đức Nam 15/08/2015 Trịnh Văn Thìn Lê Thị Oanh

31 Lê Nhã Uyên Nữ 02/12/2015 Lê Đình Tuấn Hoàng Bích Vân

32 Nguyễn Thục Uyên Nữ 29/12/2015 Nguyễn Mạnh Cường Trần Thị Minh Phương

33 Lê Nguyễn Uyển Vy Nữ 14/10/2015 Lê Quốc Trung Nguyễn Ngọc Anh
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1 Cù Huy Anh Nam 24/02/2015 Cù Huy Thu Đào Thị Lan Phương

2 Dương Duy Anh Nam 05/11/2015 Dương Duy Anh Đỗ Thị Trang

3 Nguyễn Minh Anh Nữ 19/01/2015 Nguyễn Bá Bảo Hoàng Thị Hiên

4 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 28/06/2015 Nguyễn Thị Tuyết

5 Nguyễn Việt Anh Nam 01/08/2015 Nguyễn Xuân Việt Bùi Thị Phương

6 Trần Bảo Anh Nam 31/01/2015 Trần Ngọc Long Hoàng Linh Chi

7 Trần Ngọc Anh Nữ 30/10/2015 Trần Ngân Sơn Nguyễn Thị Hạnh

8 Hoàng Đức Bình Nam 13/09/2015 Hoàng Minh Phạm Thị Thoa

9 Phạm Đức Gia Bảo Nam 06/06/2015 Phạm Anh Tuấn Nguyễn Thị Hạnh Trang

10 Trần Diệp Chi Nữ 17/01/2015 Trần Trung Đạt Phạm Thị Ngọc Yến

11 Đào Minh Chi Nữ 26/10/2015 Đào Xuân Kiên Trần Thị Thanh Quý

12 Hoàng Đức Phúc Hưng Nam 03/10/2015 HOÀNG ĐỨC MẠNH Cù Thị Tuyết Mai

13 Bùi Phương Linh Nữ 23/08/2015 Bùi Ngọc Bình Hồ Thị Hương

14 Chử Ngọc Linh Nữ 06/05/2015 Chử Quang Huy Nguyễn Thị Minh

15 Lê Trúc Linh Nữ 08/09/2015 Lê Hữu Thủy Phạm Thị Phương

16 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 30/09/2015 Nguyễn Trần Khôi Nguyễn Thị Thắm

17 Nguyễn Khánh Ly Nữ 25/03/2015 Nguyễn Thế Anh Nguyễn Quỳnh Nga

18 Cao Nhật Minh Nam 19/06/2015 Cao Xuân Công Nguyễn Thùy Linh

19 Lê Thùy Minh Nữ 10/03/2015 Lê Đức Minh Phạm Hà Chi

20 Nguyễn Hoàng Minh Nam 14/02/2015 Nguyễn Trung Kiên Hoàng Anh Thơ

21 Nguyễn Nhật Minh Nam 06/11/2015 Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Thị Hải Hà

22 Vũ Hữu Hiểu Minh Nam 02/02/2015 Vũ Hữu Thông Nguyễn Thị Lan

23 Nguyễn Hà My Nữ 20/05/2015 Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Minh Đức

24 Nguyễn Nhật Nam Nam 01/05/2015 Nguyễn Xuân Đồng Võ Thị Đoan Trang

25 Nguyễn Đức Ngọc Nam Nam 17/07/2015 Nguyễn đức tuấn Đỗ Thị Hoàng Anh

26 Trần Hoàng Nam Nam 14/09/2015 Trần Khắc Thành Trần Huyền Nhung

27 Đặng Nhật Nam Nam 11/06/2015 Đặng Văn Dân Nguyễn Hằng Yến

28 Đinh Minh Ngọc Nữ 02/06/2015 Đinh Quang Minh Nguyễn Lê Thương Huyền

29 Phạm Ngọc Kiều Nhi Nữ 15/01/2015 Phạm Ngọc đông Phạm Hồng Nhung

30 Hồ Phan An Nhiên Nữ 03/10/2015 Hồ Ngọc Thụ Phan Thị Hảo Thư

31 Trần Minh Trí Nam 07/10/2015 Trần Ngọc Đạt Nguyễn Thùy Linh

32 Hồ Hoa Đức Nam 19/06/2015 Hồ Đức Tài Nguyễn Thị Giang

33 Chu Tham Uyen Nữ 22/05/2015 Chu Minh Ha Nguyen Thi Quynh Trang

34 Hoàng Nhã Uyên Nữ 04/12/2015 Hoàng Minh Tuấn Vũ Phương Thảo

35 Phạm Gia Đức Vĩnh Nam 03/10/2015 Phạm Bảo Anh Lâm Thị Thanh Hương

36 Nguyễn Hà Vy Nữ 17/11/2015 Nguyễn Khánh Phương Đỗ Thị Phượng

37 Nguyễn Trần Phương Vy Nữ 23/12/2015 Nguyễn Đình Thắng Trần Thái Hà
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